
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

Sở GD&ĐT Trà Vinh 

 

Khóa thi: 28/6/2023 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

THPT NĂM 2023 

 

Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Trà Cú 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305004811 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG KIM THÚY AN Nữ 23/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.83  

2 084305009657 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ THÚY ÂN Nữ 19/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.18  

3 084305000992 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THÚY BÌNH Nữ 28/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

4 084305003590 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THỊ BÌNH BÌNH Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.46  

5 084305008452 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG Nữ 19/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.96  

6 084305005580 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỆU Nữ 02/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.23  

7 084305006843 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC DUNG Nữ 08/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

8 084305002939 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THẢO DUY Nữ 24/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.92  

9 084305003875 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỮ NGỌC DUY Nữ 10/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

10 084305004928 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LIÊN HẠ PHƯƠNG DUY Nữ 04/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7  

11 084305010232 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHƯƠNG DUYÊN Nữ 06/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.22  

12 084305006935 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KIM NHÂN DUYÊN Nữ 11/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.87  

13 084305009030 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LINH ĐA Nữ 11/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

14 084205002346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH BẢO ĐÔNG Nam 06/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.44  

15 084305003241 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG GẤM Nữ 03/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.07  

16 084305007115 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ NGỌC GIÀU Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9  

17 084305008301 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HÂN Nữ 22/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.52  

18 084205002818 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH XUÂN HẬU Nam 11/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.79  

19 084305011944 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ DIỆU HIỀN Nữ 18/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.66  

20 084205002714 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN ĐA HUY Nam 04/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.78  

21 084305010817 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU HƯƠNG Nữ 23/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.39  

22 084205008573 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ DUY KHANG Nam 14/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.54  

23 084205002243 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM QUỐC KHÁNH Nam 02/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.09  

24 084305009568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN LINH Nữ 28/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
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Ghi 

chú 

25 084205011502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔNG GIA LONG Nam 25/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.51  

26 084205000839 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TẤN LỘC Nam 18/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.30  

27 084305011008 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 05/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 9.54  

28 084305005889 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DIỄM MY Nữ 19/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.14  

29 084305009551 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN KIM NGÂN Nữ 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.74  

30 084305002885 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MÃ TUYẾT NGÂN Nữ 08/05/2005 TRÀ VINH Hoa 8.70  

31 084305001750 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THỊ TRÚC NGÂN Nữ 31/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.19  

32 084205009751 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGUYÊN Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.28  

33 084305001739 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THANH NGUYÊN Nữ 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.65  

34 084305005776 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ HỒNG NHI Nữ 29/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.71  

35 084305005397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ YẾN NHI Nữ 12/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.73  

36 084305007933 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ YẾN NHƯ Nữ 08/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.66  

37 084305002667 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 26/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.28  

38 084305001751 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 09/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.46  

39 084205006694 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG VĂN NINH Nam 05/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.57  

40 084305003983 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN MAI NINH Nữ 30/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

41 084305010086 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH THẠCH THỊ SÔ PHI Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.92  

42 084205006277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM PHONG Nam 01/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.62  

43 084305008325 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM PHƯƠNG Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.06  

44 084305009541 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SA QUANH Nữ 22/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.77  

45 084305008993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM LÝ PHƯƠNG QUYÊN Nữ 03/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.98  

46 084205010127 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THIỆN TÂM Nam 31/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.79  

47 084305010321 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THANH THẢO Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.41  

48 084305001760 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÍCH THẢO Nữ 19/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.16  

49 084305002668 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 17/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.08  

50 084305001758 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ HỒNG THẮM Nữ 02/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.68  

51 084305003957 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HẢI THIÊN Nữ 08/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

52 084305006582 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÉ THIÊN Nữ 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.64  

53 084205001666 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG ĐỨC THỊNH Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.90  

54 084305010946 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC XUÂN THU Nữ 23/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.48  
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55 084305003411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TẠ THỊ MINH THƯ Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.38  

56 084305005731 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC ANH THƯ Nữ 08/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.66  

57 084305008014 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ NGỌC THỨC Nữ 11/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.89  

58 084305000946 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.15  

59 084305010530 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HUỲNH BẢO TRÂN Nữ 04/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.30  

60 082205006208 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGUYỄN MINH TRÍ Nam 07/12/2005 TIỀN GIANG Khơ Me 8.30  

61 084305006057 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGÔ THẢO TRINH Nữ 07/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.32  

62 084304002952 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ THANH TUYỀN Nữ 04/04/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.77  

63 084305007276 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ ÁNH TUYẾT Nữ 10/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  

64 084305011081 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ CHANH TƯƠI Nữ 09/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.72  

65 084205000852 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĨNH TƯỜNG Nam 20/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.55  

66 084305006524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ MỸ UYÊN Nữ 19/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.83  

67 084305003129 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC VĂN Nữ 04/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.20  

68 084305000993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH VÂN Nữ 18/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.74  

69 084205006537 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TIÊU BÌNH VỸ Nam 08/04/2005 TRÀ VINH Kinh 9.08  

70 084305003470 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LƯ NHƯ Ý Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.10  

 

Danh sách gồm: 70 thí sinh  


